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Câu 1: (3.0 điểm) 

 Lập bảng so sánh cuộc Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 

các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ theo tiêu chí sau: hình thức đấu tranh, giai cấp lãnh đạo, 

nhiệm vụ, mục tiêu, kết quả. Từ đó hãy cho biết và giải thích điểm giống nhau cơ bản giữa 

2 cuộc cách mạng này. 

Nội dung CMTS Anh Chiến tranh giành độc lập ở 

Bắc Mỹ 

Nhiệm vụ  

0.5 

Lật đổ chế độ quân chủ 

chuyên chế 

Lật đổ nền thống trị của thực 

dân Anh   

Mục tiêu 

0.5 

Mở đường cho kinh tế 

TBCN  phát triển 

Mở đường cho kinh tế TBCN    

phát triển 

Giai cấp lãnh 

đạo 0.5 

 

Tư sản, quí tộc mới Tư sản, chủ nô 

Hình thức 0.5 Nội chiến Chiến tranh giành độc lập 

Kết quả 0.5 Xác lập chế độ quân chủ 

lập hiến 

Thành lập Hợp Chúng quốc Hoa 

Kì- cộng hòa liên bang 

- Điểm giống nhau cơ bản : là mục tiêu của 2 cuộc cách mạng đều muốn mở đường cho kinh tế TBCN phát 

triển.  

Vì kinh tế TBCN ở Anh bị chế độ quân chủ chuyên chế cản trở, 0.25 ở Bắc Mĩ bị thực dân Anh kìm 

hãm.0.25 

(Hs nêu được điểm giống nhau nhưng không giải thích thì không cho điểm) 

Câu 2: (2.0 điểm)  

    Hoàn thành bảng hệ thống kiến thức:  Thống nhất nước Đức (1864 – 1871) 

Nguyên nhân 0.5 
 

- Do kinh tế TBCN phát triển ở Đức nhưng bị kìm hãm 

- Do đất nước bị chia cắt 

Biện pháp 1.0 Bằng “ sắt và máu” với 3 cuộc chiến tranh: 0.25 

(hs có thể nêu cách khác như: bằng  con đường chiến tranh 

vương triều “từ trên xuống”: vẫn được 0.25) 

- 1864: chống Đan Mạch. 0.25 

- 1866: chống Áo. 0.25 

- 1870-1871: chống Pháp. 0.25 

Tính chất 0.25 Là cách mạng tư sản 

Ý nghĩa 0.25 Tạo điều kiện phát triển kinh tế TBCN ở Đức. 
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Câu 3: (2.0 điểm) 

 

Vì sao Cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên 

ở Anh và hệ quả của nó đối với nước Anh? 0.75 

 

 

Điểm  Ghi chú 

+ Cách mạng tư sản nổ ra sớm, chính quyền thuộc về 

tay giai cấp tư sản.  

 

0.25  

+ Kinh tế TBCN phát triển mạnh, nhất là công 

nghiệp. 

+ Tích lũy được vốn, nhân công, kĩ thuật.  

 

0.25 Thiếu 1 trong 2 ý vẫn 

được 0.25 

+ Có hệ thống thuộc địa rộng lớn. 0.25  

Hệ quả    

Về kinh tế:0.75   

+ Thay đổi bộ mặt  nước Anh: nhiều trung tâm công 

nghiệp mới /và thành thị đông dân ra đời. 

 

0.25 Thiếu ý 2 vẫn được 

0.25 ; thiếu ý đầu 

không có điểm. 

 

+ Nâng cao năng suất lao động,/ làm ra khối lượng 

sản phẩm lớn cho xã hội. 

 

0.25 Thiếu ý 2 vẫn được 

0.25; thiếu ý đầu 

không có điểm. 

 

+ Góp phần thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ 

trong các ngành kinh tế khác, đặc biệt là nông nghiệp 

và giao thông vận tải,… 

+ Giữa thế kỉ Anh được mệnh danh là “công xưởng 

của thế giới.  

 

0.25 Thiếu 1 trong 2 ý vẫn 

được 0.25 

Về xã hội : 0.5   

Hình thành 2 giai cấp cơ bản – tư sản công nghiệp và vô 

sản công nghiệp/ mâu thuẫn với nhau dẫn đến cuộc đấu 

tranh giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản.  

 

0.5  

 

 

Câu 4: (3.0 điểm) 

 Những sự kiện nào trong cách mạng Pháp (thế kỉ XVIII) thể hiện vai tr  quyết 

định của quần ch ng nh n d n đưa cách mạng Pháp đạt tới đỉnh cao? 

- 14/7/1789,  quần chúng Pa-ri phẫn nộ tự vũ trang tấn công các trụ sở  và chiếm ngục Ba-xti,/ 

được coi là biểu tượng của chế độ phong kiến. 0.5 

/Sau sự kiện này, chế độ phong kiến Pháp bị sụp đổ, /phái Lập hiến thiết lập nền qu n chủ lập 

hiến. 0.5 

- 10/8/1792, nhân dân Paris đã tấn công vào hoàng cung bắt giam vua và hoàng hậu,/ trao chính 

quyền sang tay phái Gi-rông-đanh, 0.5 
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 /họ thiết lập nền Cộng h a thứ nhất. 0.5 

- 31/5 đến 2/6/1793, quần chúng cách mạng ở Paris đã bắt các đại biểu của phá Gi-rông-đanh, 

/trao chính quyền chuyển sang tay phái Giacôbanh. 0.5 

/Nền chuyên chính dân chủ cách mạng thành lập, /ban hành nhiều chính sách tiến bộ, đưa cách 

mạng Pháp đạt đến đỉnh cao. 0.5 

 

 

---HẾT--- 

 

 


